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Sorsz. Kórházak vietnámi neve Kórházak neve (magyarul) Kórházak neve (angolul) Címe
Város/tartomány 

neve
Hotline

1 Bộ Y tế Egészségügyi Minisztérium Ministry of Health 138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội 19003228

2 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Cần Thơ Központi Általános Kórház Can Tho General Hospital Central 315 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, 
Ninh Kiều, Cần Thơ

Cần Thơ 0907 73 6736

3 Bệnh viện Đà Nẵng Đà Nẵng Általános Kórház Da Nang General Hospital 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Thành Phố Đà Nẵng Đà Nẵng 0903 58 3881

4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Đồng Nai Központi Általános Kórház Dong Nai General Hospital 2 Đường Đồng Khởi, Tam Hoà, Thành phố Biên Hòa, 
Tam Hoà tp. Biên Hòa Đồng Nai Đồng Nai 0819 63 4807

5 Bệnh viện Bạch Mai Bạch Mai Kórház Bach Mai Hospital 78 Đường Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội 0969 85 1616

6 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Központi Trópusi Kórház National Hospital Of Tropical Diseases 78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội 0969 24 1616

7 Bệnh viện E E kórház E Hospital 87 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội 0912 16 8887

8 Bệnh viên Nhi Trung ương Központi Gyermek Kórház National Children's Hospital 879 Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội 037 288 4712

9 Bệnh viện Phổi Trung ương Központi Tüdő Kórház Central Lung Hospital 463 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phú, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội 0967 94 1616

10 Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội Hanoi St. Paul Kórház Saint Paul Hospital 12 Chu Văn An, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội 0904 13 8502

0913 39 4495Thái Nguyên479 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành 
phố Thái Nguyên, Thái NguyênThái Nguyên Központi Általános Kórház Thai Nguyen General HospitalBệnh viện Đa khoa Trung ương Thái 

Nguyên
22

0989 50 6515Thái Bình 530 Lý Bôn, P. Quan Trung, Thái BìnhThái Bình Központi Általános Kórház Thai Binh HospitalBệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình21

0966 68 1313Quảng NinhTuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng 
Ninh

Vietnámi - Svédország Kórház Vietnam-Sweden hospitalBệnh viện Việt Nam-Thụy Điển-Uông Bí20

0396 80 2226Lạng SơnThôn Đại Sơn Xã, Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng SơnLạng Sơn Központi Általános Kórház Hospital center of Lang Son ProvinceBệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn19

0965 37 1515Khánh Hòa19 Yersin, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 
650000

Center Health Services - Hospital Khanh Hoa ProvinceKhánh Hòa Központi Általános KórházBệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa18

0913 46 4257Khánh HòaĐường 23/10, Thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh HòaHospital Of Tropical Diseases in Khanh Hoa Khánh Hòa Trópusi KórházBệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa17

0965 30 1212Huế
16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên 
Huế

Huế Központi Általános Kórház Hue Central HospitalBệnh viện Đa khoa Trung ương Huế16

0798 42 9841Hồ Chí Minh14 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí MinhChildren’s Hospital 2Gyermek Kórház 2Bệnh viện Nhi đồng 215

0913 11 7965Hồ Chí Minh341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí MinhGyermek Kórház 1 Children’s Hospital 1Bệnh viện Nhi đồng 114

0967 34 1010Hồ Chí Minh764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh
Hospital Of Tropical Diseases in Ho Chi 
Minh CityHo Si Minh-városi Trópusi KórházBệnh viện Nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh13

0969 87 1010Hồ Chí Minh
201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí 
Minh

Chợ Rẫy Kórház Cho Ray HospitalBệnh viện Chợ Rẫy12

0934 47 2768Hà Nội458 Phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà NộiHanoi Vinmec Kórház Vinmec HospitalBệnh viện Vinmec Hà Nội11

https://www.google.com/maps/place/Can+Tho+General+Hospital+Central/@10.0287631,105.7532103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31a088412bc4dabb:0x613d27be1b9498d3!8m2!3d10.0287631!4d105.755399
https://www.google.com/maps/place/Da+Nang+General+Hospital/@16.0724711,108.2135293,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3142183647beb45b:0x2b7c055c22c6c77b!8m2!3d16.0724711!4d108.215718
https://www.google.com/maps/place/Da+Nang+General+Hospital/@16.0724711,108.2135293,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3142183647beb45b:0x2b7c055c22c6c77b!8m2!3d16.0724711!4d108.215718
https://www.google.com/maps/place/Bach+Mai+Hospital/@21.0009521,105.8384967,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ac7a76c79c0f:0xa37d3ed4526ea954!8m2!3d21.0009521!4d105.8406854
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Nhi%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%9Bi+Trung+%C6%AF%C6%A1ng/@21.002164,105.8368124,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ad8cc75c6c9f:0x62510f2ce99b0e25!8m2!3d21.002164!4d105.8390011
https://www.google.com/maps/place/E+Hospital/@21.050088,105.7873805,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab2ef1599549:0xbb0b900783a8cfa2!8m2!3d21.050088!4d105.7895692
https://www.google.com/maps/place/National+Children's+Hospital/@21.029688,105.7958479,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1snational+children's+hospital!3m4!1s0x31350055d9ddb24f:0x57193044187ad236!8m2!3d21.0248769!4d105.8074996
https://www.google.com/maps/place/Central+Lung+Hospital/@21.0433307,105.8117661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab111d6509a3:0xa889b563318408b2!8m2!3d21.0433307!4d105.8139548
https://www.google.com/maps/place/Saint+Paul+Hospital/@21.0313723,105.8329816,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab98b25209b9:0x1a348af47b4a4622!8m2!3d21.0313723!4d105.8351703
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Hospital/@20.9963439,105.8647761,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ac04daecb877:0xef1e1e02b64fcb4c!8m2!3d20.9963439!4d105.8669648
https://www.google.com/maps/place/Cho+Ray+Hospital/@10.7570661,106.6575432,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752ef1efebf7d7:0x9014ce53b8910a58!8m2!3d10.7570661!4d106.6597319
https://www.google.com/maps/place/764+V%C3%B5+V%C4%83n+Ki%E1%BB%87t,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+Qu%E1%BA%ADn+5,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.752519,106.6776352,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f022a230f47:0x864f2e1d1e858383!8m2!3d10.752519!4d106.6798239
https://www.google.com/maps/place/Children%E2%80%99s+Hospital+1/@10.7685603,106.6679702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752ede1ad51af1:0x520c34a578581e8!8m2!3d10.7685603!4d106.6701589
https://www.google.com/maps/place/Children+Hospital+2/@10.7808424,106.7001303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f49a8134407:0x8b3ac844e0a002a4!8m2!3d10.7808424!4d106.702319
https://www.google.com/maps/place/Hue+Central+Hospital/@16.4624384,107.5857696,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3141a139c92dd779:0xcad91f43f5b0f411!8m2!3d16.4624384!4d107.5879583
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%E1%BB%87nh+Nhi%E1%BB%87t+%C4%90%E1%BB%9Bi+Kh%C3%A1nh+H%C3%B2a/@12.2579329,109.1071115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31705c8eb54b9f39:0x57a894e9a0e46c08!8m2!3d12.2579329!4d109.1093002
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+t%E1%BB%89nh+Kh%C3%A1nh+H%C3%B2a/@12.248459,109.1897308,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317067805337bff9:0xc61d72fd267ed433!8m2!3d12.248459!4d109.1919195
https://www.google.com/maps/place/Hospital+center+of+Lang+Son+Province/@21.8809809,106.7561082,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x36b54e74b45a18d7:0x1835c0122b24016b!8m2!3d21.8809809!4d106.7582969
https://www.google.com/maps/place/Vietnam+-+Sweden+Hospital/@21.0416481,106.7498528,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x314a8843ec3a09a1:0x1467e7b16217851b!8m2!3d21.0416481!4d106.7520415
https://www.google.com/maps/place/Th%C3%A1i+B%C3%ACnh+Hospital/@20.4408563,106.3355522,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135e4d1c6599e37:0xc9aeb6d56f253d26!8m2!3d20.4408563!4d106.3377409
https://www.google.com/maps/place/Thai+Nguyen+General+Hospital/@21.587916,105.8287514,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x313526dfdcd15f6d:0xc8806668acdbe261!8m2!3d21.587916!4d105.8309401
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